
Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12

1 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 15/02/2000 Thanh Luận, Sơn Động, Bắc Giang 7310206 Giỏi Giỏi Giỏi Bắc Giang

2 Đặng Thanh Thủy Nữ 04/6/2000 Tam Sơn, Quản Bạ, Hà Giang 7310206 Giỏi Khá Giỏi Hà Giang

3 Nguyễn Vũ Trâm Anh Nữ 23/5/2000 Vĩnh Tiến, Kim Bôi, Hòa Bình 7310206 Khá Khá Giỏi Hòa Bình

4 Bùi Phương Mai Nữ 31/5/2000 Kim Bôi, Kim Bôi, Hòa Bình 7310206 Khá Giỏi Giỏi Hòa Bình

5 Lê Thùy Linh Nữ 14/9/2000 Mường Khương, Mường Khương, Lào Cai 7310206 Khá Khá Khá Lào Cai

6 Thền Thị Kiều Nữ 05/3/2000 Mường Khương, Mường Khương, Lào Cai 7310206 Giỏi Giỏi Giỏi Lào Cai

7 Đinh Thị Hồng Lâm Nữ 07/7/2000 Minh Đài, Tân Sơn, Phú Thọ 7310206 Khá Khá Khá Phú Thọ

8 Dương Thị Việt Hà Nữ 19/5/2000 Lang Chánh, Lang Chánh, Thanh Hóa 7310206 Khá Giỏi Giỏi Thanh Hóa
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